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1. Thực trạng liên kết kinh tế giữa sản xuất,
chế biến và tiêu thụ cà phê tại tỉnh Sơn La

1.1. Khái quát tình hình sản xuất, chế biến và
tiêu thụ cà phê ở Sơn La

- Về diện tích: Cây cà phê du nhập vào Sơn La đã
được gần 60 năm, được trồng rải rác trong các hộ
gia đình với các giống thuộc dòng cà phê chè là
Buốc Bông, Tipica. Tuy nhiên, cà phê chỉ được
trồng với quy mô lớn bởi Công ty cà phê và cây ăn
quả Sơn La từ năm 1996, trên địa bàn 11 huyện thị,
93 xã phường, thị trấn, với trên 7.200 hợp đồng,
tổng vốn đầu tư 68.524,6 triệu đồng. Từ năm 1989
đến nay tổng diện tích luỹ kế là 7.186 ha song do
nhiều nguyên nhân như: trồng phân tán, quảng canh,
giống cũ, thiếu chăm sóc và nhiều lần sương muối
nay chỉ còn lại gần 6 nghìn ha.

Cà phê được trồng ở hầu hết những vùng có điều
kiện thuận lợi. Tuy nhiên, vùng trồng cà phê trọng
điểm và tập trung của Sơn La gồm những địa
phương có điều kiện phát triển thuận lợi nhất (chiếm

96,89%) là huyện Mai Sơn, Thành phố Sơn La và
huyện Thuận Châu, trong đó huyện Mai Sơn có
2.412 ha, chiếm 41,68% diện tích cà phê toàn Tỉnh,
Thành phố Sơn La với diện tích 2.080 ha chiếm gần
36% và huyện Thuận Châu có 1.112 ha, chiếm
19,21%. Số cơ sở trồng cà phê ở Sơn La trên 4.000
cơ sở, trong đó tập trung đông nhất tại khu vực
thành phố Sơn La với gần 2.126 cơ sở chiếm 53%,
tiếp theo lại là huyện Thuận Châu và Mai Sơn và
các huyện khác trong tỉnh số cơ sở trồng cà phê chỉ
chiếm 4%.

- Về sản lượng: Sản lượng cà phê nhân của tỉnh
Sơn La tăng lên qua các năm từ 3.170 tấn năm 2006
lên 5.674 tấn nhân năm 2011 tăng 1,8 lần, trong đó
sản lượng nhân của khu vực thành phố Sơn La
chiếm 47% sản lượng toàn tỉnh, tiếp đến là huyện
Mai Sơn chiếm 39% sản lượng. Thành phố Sơn La
có mức sản lượng lớn nhất, trong khi diện tích chỉ ở
vị trí thứ hai là do trình độ thâm canh của các đơn
vị trong vùng cao hơn các vùng sản xuất tập trung
khác.
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Sơn La là tỉnh miền núi, nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, có tọa độ địa lý từ 20039’đến 22002’
vĩ độ Bắc và 103011’đến 105002’kinh độ Đông; độ cao trung bình 600-700 m. Sơn La được đánh
giá là nơi có điều kiện khí hậu phù hợp với cây cà phê chè (Arabica), có thể sánh ngang với vùng
cà phê nổi tiếng nhất thế giới là Brazil. Sau thời gian phát triển, hiện nay Sơn La có gần 6.000
ha, trong đó có hơn 3.500 ha cà phê Arabica với sản lượng từ 4.000 - 5.000 tấn nhân/năm. Sản
xuất cà phê ở Sơn La đã góp phần khai thác đất đai, sức lao động, tạo nguồn nông sản xuất
khẩu, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo trên vùng đất còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phát
triển sản xuất cà phê tại Sơn La không ổn định, chưa xứng với tiềm năng do nhiều nguyên nhân,
trong đó nguyên nhân cơ bản là mối liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê còn lỏng
lẻo, thiếu bền vững. Chính vì vậy, bài viết này đưa ra một số gợi ý về liên kết giữa sản xuất chế
biến và tiêu thụ cà phê tại Sơn La.
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- Về chế biến cà phê: Chế biến cà phê được thực
hiện qua hai công đoạn là sơ chế và tinh chế. Hiện
nay cà phê sau chế biến tại tỉnh Sơn La chủ yếu
dừng lại ở công đoạn sơ chế. Cả tỉnh hiện có trên 24
cơ sở tham gia chế biến cà phê, nhưng chỉ có 9
doanh nghiệp có vườn cây và có quy trình chế biến
tương đối đồng bộ và khép kín (tương đương
khoảng 20% sản lượng), còn lại 80% sản lượng vẫn
do nhân dân tự thu hái, chế biến, bảo quản theo cách
truyền thống rất thô sơ, đơn giản, nên không đạt tiêu

chuẩn kỹ thuật, số lượng thất thoát rất lớn và sản
phẩm kém chất lượng chiếm tỷ lệ cao.

- Về tiêu thụ cà phê: Toàn bộ cà phê được sản
xuất và chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ yếu
được bán cho các đơn vị ở ngoài tỉnh, trong đó có
đơn vị trực tiếp chế biến xuất khẩu và đơn vị rang
xay phục vụ tiêu dùng trong nước; số trực tiếp chế
biến và tiêu thụ trên địa bàn có ít và quy mô nhỏ,
chủ yếu rang xay thủ công. Đối tác lớn nhất tiêu thụ
chủ yếu cà phê của tỉnh Sơn La là các Công ty
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TNHH sản xuất và thương mại Cát Quế, Công ty
TNHH Minh Tiến và một số doanh nghiệp khác của
Daklak. Hiện tại, Công ty TNHH sản xuất và
thương mại Cát Quế có 2 xưởng chế biến và thu
gom do Doanh nghiệp tư nhân Thu Thủy xây dựng
tại Chiềng Mung - Mai Sơn và Muổi Nọi -
Thuận Châu và xây dựng mối quan hệ bạn hàng với
nhiều cơ sở chế biến khác trong tỉnh để có đủ
nguyên liệu phục vụ chế biến cà phê xuất khẩu.

1.2. Thực trạng liên kết kinh tế giữa sản xuất,
chế biến và tiêu thụ cà phê tại tỉnh Sơn La

Liên kết kinh tế giữa sản xuất với chế biến và tiêu
thụ nông sản nói chung, cà phê ở Sơn La nói riêng
là yêu cầu khách quan để gia tăng giá trị sản xuất,
điều hòa các mối quan hệ lợi ích… Vì vậy, nó được
coi như là giải pháp quan trong nhất trong phát triển
ngành hàng nông sản. Ở Sơn La, sản xuất, chế biến
và tiêu thụ cà phê đã có quy mô khá, bước đầu có sự
liên kết giữa các khâu, tuy sự liên kết còn lỏng lẻo,
chưa thực sự tạo sự phát triển bền vững. Trên thực
tế sự liên kết kinh tế giữa sản xuất, chế biến và tiêu
thụ cà phê ở Sơn La được thể hiện qua các hình thức
cụ thể sau:

- Liên kết thông qua triển khai quy hoạch: Vào
những năm 2000-2005 quy hoạch trồng và chế biến
cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được triển khai.
Ngày 14 tháng 11 năm 2011 UBND tỉnh Sơn La đã
phê duyệt Quy hoạch “Rà soát, bổ sung quy hoạch
vùng trồng Cà phê tập trung tỉnh Sơn La giai đoạn
2011 - 2020”, trong đó nội dung của các hoạt động
sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê đã được xác
định riêng và xác định trong mối quan hệ cân đối
giữa các nội dung đó. Đây chính là cơ sở tiền đề để
ngành cà phê xác định cơ cấu, thực hiện liên kết
giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ cà phê trên địa
bàn tỉnh. Tuy nhiên ở giai đoạn 2000-2005, việc xây
dựng quy hoạch mới tập trung vào khâu trồng cà
phê, các nội dung chế biến và tiêu thụ chưa được
quan tâm nên sự ăn khớp giữa các khâu chưa được
chú trọng. Phần rà soát quy hoạch mới được triển
khai từ năm 2012 nên chưa phát huy hiệu quả.

- Liên kết thông qua lựa chọn các hình thức tổ
chức sản xuất: Đây là nội dung có tác động khá lớn
đến sự liên kết kinh tế giữa sản xuất với chế biến và
tiêu thụ cà phê. Bởi vì, nếu hộ nông dân, các trang
trại là các đơn vị trực tiếp trồng và sơ chế cà phê,
các doanh nghiệp thực hiện riêng lẻ các khâu chế
biến và tiêu thụ thì đó là quá trình liên kết giữa các

chủ thể - quan hệ này rất lỏng lẻo và liên kết sẽ gặp
nhiều khó khăn. Ngược lại, nếu một chủ thể vừa
trồng, chế biến và tiêu thụ cà phê thì quá trình đó đã
chuyển từ quan hệ bên ngoài thành quan hệ nội tại
trong từng chủ thể thì mối quan hệ đó rất chặt chẽ
và có nhiều thuận lợi trong liên kết. Xét theo sự
phân tích đó, Sơn La đã có những chuyển biến bước
đầu trong việc xác định hình thức tổ chức sản xuất
tạo sự thay đổi trong liên kết kinh tế giữa sản xuất
với chế biến và tiêu thụ cà phê. Tuy nhiên, hiện nay
ở Sơn La các cơ sở sản xuất và chế biến cà phê độc
lập vẫn là chủ yếu, sự hình thành các cơ sở có cả 3
khâu hoạt động đã có những còn ít. Toàn tỉnh hiện
có 4.055 cơ sở trồng cà phê, chủ yếu ở quy mô hộ
gia đình, chưa có cơ sở nào đủ tiêu chí trở thành
trang trại. Trong chế biến cà phê, hình thức chế biến
(sơ chế) chủ yếu là hộ gia đình, số cơ sở chế biến ở
quy mô doanh nghiệp còn ít (6 doanh nghiệp năm
2008 tăng lên 9 doanh nghiệp năm 2011), số hộ vừa
trồng vừa chế biến cà phê là 31,7%. Không có cơ sở
nào thuộc tỉnh Sơn La đảm nhiệm chức năng xuất
khẩu cà phê. Hầu hết các cơ sở trồng và chế biến cà
phê bán sản phẩm cho các doanh nghiệp xuất khẩu
cà phê từ Đaklak đến thu gom, đánh bóng cà phê
nhân và xuất khẩu.

- Liên kết trực tiếp giữa các cơ sở trồng, chế biến
và tiêu thụ cà phê độc lập: Mối quan hệ giữa các cơ
sở chế biến, tiêu thụ và nông dân thông qua các hợp
đồng cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản là mối
quan hệ được quan tâm nhiều nhất đối với sản xuất
nông nghiệp. Tại tỉnh Sơn La những năm trước đây
Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La đã thực hiện
phương thức liên kết này. Vào những năm trước
2010, Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La đã hỗ
trợ nông dân từ cây giống, phân bón và hướng dẫn
kỹ thuật chăm sóc cây và ràng buộc sau khi thu
hoạch nông dân phải bán cà phê quả tươi cho công
ty. Với cách thức này, hoạt động sản xuất cà phê
được cải thiện, nông dân có thu nhập cao từ cà phê,
có những hộ nông dân thu nhập hàng trăm triệu từ
cà phê. Tuy nhiên sau một số năm triển khai, khi thu
hoạch bà con không muốn bán sản phẩm của mình
cho công ty vì nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do
chính là giá Công ty thấp hơn giá của tư thương. Vì
vậy, Công ty cà phê và cây ăn quả Sơn La không có
đủ nguyên liệu sản xuất, không thu được các khoản
nợ. Hình thức liên kết thông qua hợp đồng cung ứng
vật tư và tiêu thụ nông sản từ đầu vụ không còn tồn
tại; hình thức liên kết hiện nay là mua bán thỏa
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thuận vật tư khi có nhu cầu và bán sản phẩm cà phê
tươi sau thu hoạch.

Đứng trước thực trạng đó, UBND Tỉnh Sơn La
lựa chọn tập đoàn Thái Hòa trong bao tiêu cà phê
tuy nhiên công ty cổ phần Cà phê Thái Hòa - Sơn La
được thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động đã phải
đóng cửa. Năm 2012 UBND tỉnh đã cấp giấy phép
cho doanh nghiệp tư nhân cà phê Minh Tiến thực
hiện đầu tư và ký hợp đồng thu mua sản phẩm đối
với khoảng 2.400 hộ dân trong tỉnh. Tuy nhiên, theo
ông Nguyễn Viết Đức, giám đốc Công ty thì ngay
sau khi đi vào hoạt động, do giá cà phê liên tục hạ
từ giữa năm 2011 tới nay nên việc tiêu thụ đang gặp
rất nhiều khó khăn, trong khi đó nguồn vốn đầu tư
cho nông dân vẫn rất hạn chế.

Bên cạnh những hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các
cơ sở chế biến, nông dân trồng cà phê được hỗ trợ
trực tiếp về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê của
các tổ chức khuyến nông tuy nhiên trình độ của
người dân còn hạn chế nên việc tiếp thu các kỹ thuật
còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc áp dụng vào
thực tế trồng, chăm sóc cây cà phê còn nhiều vấn đề
bất cập.

Tại diễn đàn “Liên kết phát triển cây cà phê chè
bền vững vùng Tây Bắc“ do Trung tâm Khuyến
nông quốc gia tổ chức ở Thành phố Sơn La vào
tháng 10 năm 2012, bốn nhóm vấn đề lớn liên quan
tới việc quy hoạch, quản lý nguồn giống, chế biến -
tiêu thụ sản phẩm và những bất cập trong việc ứng
dụng kỹ thuật trồng cà phê chè đã được mổ xẻ.

Nhiều nông dân phản ánh, giống cà phê hiện đa số
đều do họ tự ươm hoặc mua của các cơ sở sản xuất
hoạt động trôi nổi, không có cơ quan nào quản lý.

Song song với vấn đề tiêu thụ sản phẩm đầu ra
của nông dân cũng là lo lắng về nguyên liệu sản
xuất của các cơ sở chế biến. Việc tranh mua, tranh
bán trong thu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm
cà phê tại Sơn La nhiều phen điêu đứng, khi hợp
đồng xuất khẩu cà phê với đối tác nước ngoài đã
được ký kết từ trước nhưng không có nguyên liệu
sản xuất. Giữa các cơ sở chế biến, tiêu thụ cà phê
lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La, như Công ty TNHH
Minh Tiến, Doanh nghiệp tư nhân Thu Thủy, Công
ty cổ phần Agrivina với các đơn vị chế biến cà phê
nhỏ lẻ khác trong tỉnh thường tiến hành 3 hình thức
mua bán là (1) ký gửi hàng hóa trước và chốt giá
bán sau (trừ chi phí lưu kho, vận chuyển…); (2)
mua bán trao tay, tức là giao hàng và giao tiền; (3)
ứng trước vốn và bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, việc
ký kết hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở chế biến với
nhau cũng chưa được thực hiện triệt để như không
ký kết hợp đồng bằng văn bản hoàn chỉnh nên hợp
đồng không có giá trị pháp lý khi có tranh chấp,
thậm chí không ký hợp đồng bằng văn bản.

Hình thức đơn vị bao tiêu sản phẩm ứng trước
vốn cho các cơ sở chế biến dựa trên chữ tín và mối
quan hệ đã có từ lâu nên chỉ viết giấy biên nhận
nhận tiền đơn giản chứ không giống hợp đồng tiêu
thụ hàng hóa. Vì vậy, đến lúc đơn vị nhận tiền
không bán sản phẩm cho đơn vị giao tiền cũng
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không sao miễn là hoàn trả lại số tiền đã nhận (có
thể kèm cả tiền lãi). Do đó, không khuyến khích các
đơn vị nhận tiền bắt buộc bán hàng cho đơn vị giao
tiền.

Thực trạng trên cho thấy không chỉ liên kết giữa
các cơ sở sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê mà
mối liên kết 4 nhà: “Nhà nông - nhà doanh nghiệp -
nhà nước và nhà khoa học” trong phát triển cà phê
ở Sơn La còn lỏng lẻo. Chưa có cách thức giải quyết
đầu ra cho nông dân khi nguồn cung tăng, nhất là
việc tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng còn hạn chế
chủ yếu là mua bán thỏa thuận sau khi thu hoạch.
Khi được mùa, sản lượng tăng người nông dân bị ép
giá, nên cuối cùng người nông dân vẫn là người
thiệt thòi nhất trong các khâu của quá trình liên kết.

Thực trạng trên do các nguyên nhân chủ yếu sau:
(1) Công tác quy hoạch tuy đã có nhưng còn chậm
và chưa chú trong đến tính liên kết giữa các khâu;
(2) Các hình thức tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu
thụ còn ở cấp độ thấp nên chưa tạo sự cần thiết cao
trong liên kết, trình độ và mức độ liên kết thấp; (3)
Công tác quản lý chưa có tổ chức và chưa thực sự
quan tâm đến sự liên kết giữa sản xuất với chế biến
và tiêu thụ cà phê. Việc triển khai các chính sách,
nhất là Quyết định 80/2002/TTg về khuyến khích
tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng còn
nhiều bất cập; (4) Chưa có tổ chức Hội làm chức
năng liên kết và điều hòa các mối quan hệ kinh tế
ngành hàng cà phê trên địa bàn Tỉnh.

2. Một số giải pháp nhằm tăng cường mối liên
kết kinh tế giữa các cơ sở sản xuất, chế biến và
tiêu thụ cà phê ở tỉnh Sơn La

2.1. Định hướng phát triển cà phê và liên kết
giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ cà phê tỉnh
Sơn La đến 2020

Rà soát, bổ sung quy hoạch vùng trồng Cà phê
tập trung tỉnh Sơn La giai đoạn 2011- 2020 đã xác
định rõ: Phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng,
phát triển vùng nguyên liệu cà phê tập trung, bền
vững gắn với công nghiệp chế biến; đảm bảo năng
suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả cao trong sản
xuất, chế biến và tiêu thụ theo hướng ổn định lâu
dài; giải quyết hài hoà lợi ích về kinh tế - xã hội,
gắn với bảo vệ môi trường và giữ vững trật tự an
toàn xã hội.

Trên cơ sở định hướng trên, chúng tôi xác định,
những năm tới Sơn La cần tập trung “Phát triển sản
xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê theo định hướng thị

trường, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến
và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm theo hướng
hiện đại hóa, tạo sản phẩm có khả năng cạnh tranh,
đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất
khẩu; gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với xây
dựng nông thôn mới. Cụ thể:

- Phát triển vùng nguyên liệu cà phê tập trung,
theo hình thức thâm canh, thân thiện với môi
trường, đảm bảo chất lượng nguyên liệu, chi phí sản
xuất thấp và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản
phẩm;

- Xây dựng cơ sở sản xuất giống, phân bón và vật
tư khác phục vụ cho trồng và chế biến cà phê đảm
bảo sự phát triển bền vững;

- Xây dựng cơ sở chế biến gắn với vùng nguyên
liệu; Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm chế biến; Áp
dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
đáp ứng nhu cầu thị trường, thân thiện với môi trường;

- Nâng cao năng lực chế biến, đa dạng hoá mặt
hàng giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu cho sản
phẩm cà phê của tỉnh Sơn La nhằm tăng khả năng
cạnh tranh, tăng cường xúc tiến thương mại và mở
rộng thị trường;

- Củng cố và phát huy vai trò của Hội Cà phê Ca
cao Việt Nam để tổ chức sản xuất cộng đồng và gắn
kết chặt chẽ giữa sản xuất nguyên liệu với chế biến
và tiêu thụ theo hợp đồng;

- Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà
nước, có cơ chế, chính sách, tổ chức chỉ đạo sản
xuất, cung cấp thông tin kinh tế thị trường, kỹ thuật,
cảnh báo môi trường kịp thời để đảm bảo phát triển
theo quy hoạch, kế hoạch;

- Phát triển trồng, chế biến, tiêu thụ cà phê của
tỉnh Sơn La thành ngành sản xuất lớn đồng bộ từ
khâu sản xuất đến tiêu thụ, gắn kết giữa trồng với
công nghiệp chế biến, bảo đảm chất lượng; trở
thành một ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh
Sơn La; Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu
ngoại tệ cho tỉnh và đất nước; đảm bảo phát triển
bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

2.2. Các giải pháp chủ yếu tăng cường liên kết
giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ cà phê đến
năm 2020 ở Sơn La

2.2.1. Quy hoạch và tổ chức thực hiện tốt quy
hoạch vùng sản xuất cà phê làm nguyên liệu cho chế
biến
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Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất chế biến
và tiêu thụ cà phê tỉnh Sơn La đến năm 2020 đã
được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, vùng nguyên
liệu cà phê chuyên canh tập trung trên địa bàn các
huyện Mai Sơn, Thuận Châu, thành phố Sơn La và
mở rộng phát triển tại huyện Sốp Cộp đã được xác
định, trong đó đến năm 2015 tổng diện tích toàn tỉnh
là 6.000 ha (phát triển mới 997 ha); sản lượng qua
chế biến đạt 11.328 tấn cà phê nhân. Năm 2020,
diên tích mở rộng lên đến 10.000 ha; sản lượng qua
chế biến và tiêu thụ là 22.053 tấn.

Để thực hiện các mục tiêu quy hoạch, UBND tỉnh
cần chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính… phổ
biến, hướng dẫn thực hiện theo chức năng chuyên
ngành; Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn các huyện,
thị, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, các đơn vị sản xuất kinh doanh thực
hiện quy hoạch, lập kế hoạch 5 năm, hàng năm, xây
dựng các dự án nhằm thực hiện tốt Quy hoạch;
Thành lập ban hoặc tổ chuyên trách theo dõi việc
thực hiện quy hoạch, thường trực là Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn. Thực hiện được các biện
pháp trên, sẽ tạo sự đồng bộ trong sản xuất, chế biến
và tiêu thụ cà phê, vấn đề liên kết giữa các khâu
trong ngành cà phê có cơ sở được tăng cường.

2.2.2. Giải pháp về lựa chọn các hình thức tổ
chức sản xuất

Cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất
theo hướng tăng cường các hình thức tổ chức nhiều
khâu hoặc có sự gắn kết giữa các khâu sản xuất, chế
biến và tiêu thụ cà phê trên từng địa bàn. Hiện tại ở
Sơn La hình thức tổ chức sản xuất cà phê là các hộ
gia đình nên phát triển sản xuất có nhiều hạn chế.
Việc sử dụng các yếu tố nguồn lực trong gia đình đã
phần nào có hiệu quả song còn kém so với các hình
thức khác như trang trại, nhóm sản xuất. Các hộ gia
đình việc đầu tư cho sản xuất còn ít, quy mô diện
tích của các hộ nhỏ nên khó áp dụng tiến bộ khoa
học vào sản xuất. Để sản xuất cà phê phát triển
mạnh hơn nữa cần tổ chức các trang trại, các nhóm
sản xuất cà phê song song với các hộ sản xuất cà
phê. Để thực hiện biện pháp này cần nâng cao kiến
thức cho các chủ hộ để họ tự nguyện tham gia vào
các tổ, nhóm sản xuất, thành lập các trang trại sản
xuất cà phê. Tuy nhiên kiến thức của đồng bào dân
tộc còn kém nên đào tạo phải lâu dài mà người lớn
lại ngại đi học nên càng khó khăn.

Ngoài ra cần chú trọng các hình thức tổ chức sau:
- Các hộ trồng cà phê theo mô hình quản lý cộng

đồng (nhóm hộ, hợp tác xã,...); sắp xếp lại hệ thống
các cơ sở chế biến và tiêu thụ phù hợp với các vùng
sản xuất nguyên liệu.

- Thành lập các nhóm doanh nghiệp tiên phong,
mỗi nhóm chỉ cần từ 3- 5 doanh nghiệp liên kết hoạt
động có điều lệ nhằm mục tiêu nâng giá xuất khẩu
để nâng giá mua, đảm bảo đầu ra.

-Từng bước phát triển thêm các HTX mới, chú ý
tại các khu vực trồng cà phê tập trung theo quy
hoạch.

- Đặc biệt tạo điều kiện để các doanh nghiệp chế
biến trên địa bàn có sự liên kết trực tiếp với các cơ
sở chế biến dưới hình thức Công ty cổ phần sản
xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê.

Thực hiện được các giải pháp trên, các mối quan
hệ liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê
sẽ từ các chủ thể nhỏ sẽ chuyển thành mối quan hệ
bên trong, vừa bền vững, vừa có sự hài hòa trong xử
lý lợi ích giữa các khâu của ngành cà phê.

2.2.3. Tăng cường mối liên kết trực tiếp giữa các
cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ và dịch vụ của
ngành cà phê

Để đảm bảo cho ngành hàng cà phê phát triển bền
vững, thì người trồng cà phê và doanh nghiệp chế
biến cần “liên kết thật sự” bằng các hợp đồng kinh
tế chặt chẽ trên cơ sở pháp lý, ràng buộc trách nhiệm
đôi bên, đảm bảo cho người nông dân luôn bán được
sản phẩm, doanh nghiệp không còn đối diện với nỗi
lo thiếu nguyên liệu và khó khăn về nguyên liệu
chất lượng tốt. Người trồng Cà phê cần những hợp
đồng đầu tư ký kết thu mua nguyên liệu và doanh
nghiệp nhận về những cam kết về chất lượng
nguyên liệu từ người nông dân. Doanh nghiệp thực
hiện hình thức ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật
công nghệ và trực tiếp tiêu thụ cà phê quả tươi; Liên
kết sản xuất trong đó hộ nông dân được sử dụng giá
trị quyền sử dụng đất để góp vốn cổ phần, liên kết,
liên doanh với doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp
thuê đất, sau đó nông dân được sản xuất trên đất đã
góp cổ phần liên doanh, liên kết hoặc cho thuê và
bán lại nguyên liệu cho doanh nghiệp, tạo sự gắn kết
bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp…

Hợp đồng tiêu thụ nguyên liệu giữa các doanh
nghiệp và người nông dân phải là hợp đồng mở,
trong đó giá mua cà phê quả tươi phải là giá sàn
bình quân tại thời điểm thu mua. Bãi bỏ lối tư duy
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thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản với giá cứng
nhắc lúc ký kết, loại bỏ yếu tố thị trường làm nảy
sinh vấn nạn vi phạm hợp đồng do tác động biến
động giá đã kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh việc ký kết các hợp đồng tiêu thụ cà phê
cần thiết lập mô hình liên kết thông qua chế độ tham
dự cổ phần, xâm nhập lẫn nhau để mối quan hệ liên
kết kinh tế đã có trở nên chặt chẽ hơn, bền vững
hơn. Người nông dân có thể góp cổ phần trong
doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ. Khi đó người nông
dân trồng cà phê có cổ phần trong doanh nghiệp chế
biến sẽ quan tâm hơn đến việc thực hiện tốt các hợp
đồng đã ký kết vì họ ý thức được sự gắn kết về mặt
lợi ích giữa họ và doanh nghiệp. Mặt khác việc xử
lý mối quan hệ lợi ích giữa các bên cũng dễn dàng
hơn thông qua quá trình phân chia lợi tức cổ phần từ
doanh nghiệp.

Quan hệ liên kết giữa các chủ thể tham gia liên
kết kinh tế phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình
đẳng và đôi bên cùng có lợi. Trên thực tế tại nhiều
nơi cho thấy khi nào và ở đâu, lợi ích của một bên
tham gia vào mối liên kết không đảm bảo hoặc bị
coi nhẹ thì mối liên kết bị lỏng lẻo và dễ rạn nứt. Do
vậy, để tăng cường liên kết kinh tế trong trồng, chế
biến và tiêu thụ nông sản nói chung và cà phê nói
riêng cần giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích giữa các
bên tham gia sao cho lợi ích của các bên gắn liền với
nhau thông qua các mối liên kết. Tuy nhiên, không
nên cào bằng lợi ích giữa các bên mà phân chia theo
mức độ đóng góp của các chủ thể tham gia.

Những giải pháp trên không phải là mới đối với
ngành cà phê Việt Nam, nhưng thực sự chưa được
triển khai đầy đủ và có hiệu quả ở Sơn La. Nó cần
được tập trung triển khai ở Sơn La những năm tới.

2.2.4. Phát triển và nâng cao vai trò của Hiệp hội

ngành hàng cà phê trên địa bàn
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng hội

nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Các hiệp hội
ngành hàng ngày càng có vai trò quan trọng đối với
các doanh nghiệp nói chung và đối với các doanh
nghiệp chế biến Cà phê nói riêng. Để nâng cao vai
trò của các Hiệp hội ngành hàng trong thời gian tới,
cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Thành lập Chi hội cà phê và ca cao của tỉnh Sơn
La để hỗ trợ và thúc đẩy ngành cà phê phát triển phù
hợp với lợi thế của tỉnh. Phát huy vai trò của các
Hội, Hiệp hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của hội viên, vừa là cầu nối và nhà tổ chức liên
kết giữa các khâu của quá trình sản xuất, giữa các
hội viên với các tổ chức và cơ quan quản lý nhà
nước.

- Để Chi hội cà phê và Ca cao tỉnh Sơn La hoạt
động có hiệu quả, các doanh nghiệp xuất khẩu phải
có trách nhiệm cung cấp thông tin về hợp đồng mua
bán hợp pháp cho các cơ quan có thẩm quyền để
giám sát hoạt động xuất nhập khẩu; Tổ chức hệ
thống thống kê tình hình sản xuất, chế biến và tiêu
thụ cà phê ở trong nước và thế giới để cung cấp
thông tin dự báo trên thông tin đại chúng cho những
người sản xuất kịp thời điều chỉnh; Tổ chức cho các
doanh nghiệp nghiên cứu thông tin về giá cả, định
hướng phát triển thị trường, những quy định pháp lý
của nước sở tại về chống bán phá giá... để các doanh
nghiệp kháng kiện có hiệu quả giảm bớt tổn thất do
thiếu thông tin. Xây dựng cơ chế xúc tiến thương
mại đủ mạnh để mở rộng thị trường, tăng chủng loại
các mặt hàng và tạo thế cạnh tranh với thị trường thế
giới.�
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